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Tuần 1 (09/8/2021 - 13/08/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng )

Phân tích và thiết kế 
hướng đối tượng

Lắp ráp và cài đặt máy tính Thiết kế và quản trị Website Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE CAO ĐẲNG KHÓA 14.

HỌC KỲ 3. NĂM HỌC 2021 - 2022. LỚP 14CĐCNTT (2018001)

Thời gian buổi sáng từ 7h 30 đến 11h 15

Tuần 3 (23/8/2021 - 27/8/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng )

Phân tích và thiết kế 
hướng đối tượng

Lắp ráp và cài đặt máy tính Thiết kế và quản trị Website Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tuần 2 (16/8/2021 - 20/8/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng )

Phân tích và thiết kế 
hướng đối tượng

Lắp ráp và cài đặt máy tính Thiết kế và quản trị Website Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tuần 4 (30/8/2021 - 3/9/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng )

Phân tích và thiết kế 
hướng đối tượng (Đào Thị 

Thanh Huyền)

Lắp ráp và cài đặt máy tính 
(Ngô Văn Cương)

Nghỉ lễ 2/9
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

(Ngô Tạo Vinh)
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Tuần 5 (06/09/2021 - 10/09/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng )

Phân tích và thiết kế 
hướng đối tượng

Lắp ráp và cài đặt máy tính Thiết kế và quản trị Website Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tuần 7 (20//09/2021 - 24//09/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng )

Phân tích và thiết kế 
hướng đối tượng

Lắp ráp và cài đặt máy tính Thiết kế và quản trị Website Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tuần 6 (13/09/2021 - 17/09/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng )

Phân tích và thiết kế 
hướng đối tượng

Lắp ráp và cài đặt máy tính Thiết kế và quản trị Website Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tuần 9 (04/10/2021 - 08/10/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng )

Phân tích và thiết kế 
hướng đối tượng

Lắp ráp và cài đặt máy tính Thiết kế và quản trị Website Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tuần 8 (27/9//2021 - 1/10/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng )

Phân tích và thiết kế 
hướng đối tượng

Lắp ráp và cài đặt máy tính Thiết kế và quản trị Website Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
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Tuần 11 (18/10/2021 - 22/10/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng )

Phân tích và thiết kế 
hướng đối tượng

Lắp ráp và cài đặt máy tính Thiết kế và quản trị Website 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

(Ngô Tạo Vinh)

Tuần 10 (11/10/2021 - 15/10/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng )

Phân tích và thiết kế 
hướng đối tượng

Lắp ráp và cài đặt máy tính 
Thiết kế và quản trị Website 

(Nguyễn Thị Thủy)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

(Ngô Tạo Vinh)

Tuần 13 (01/11/2021 - 05/11/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng )

Phân tích và thiết kế 
hướng đối tượng

Lắp ráp và cài đặt máy tính Thiết kế và quản trị Website 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

(Ngô Tạo Vinh)

Tuần 12 (25/10/2021 - 29/10/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng )

Phân tích và thiết kế 
hướng đối tượng

Lắp ráp và cài đặt máy tính Thiết kế và quản trị Website 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

(Ngô Tạo Vinh)

Tuần 14 (08/11/2021 - 12/11/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng )

Phân tích và thiết kế 
hướng đối tượng

Lắp ráp và cài đặt máy tính Thiết kế và quản trị Website 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

(Ngô Tạo Vinh)
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Tuần 15 (15/11/2021 - 19/11/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng )

Phân tích và thiết kế 
hướng đối tượng

Lắp ráp và cài đặt máy tính Thiết kế và quản trị Website 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 
(Ngô Tạo Vinh)

Tuần 17 (29/11/2021 - 03/12/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng )

Lắp ráp và cài đặt máy 
tính 

Thiết kế và quản trị Website 

Tuần 16 (22/11/2021 - 26/11/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng )

Lắp ráp và cài đặt máy 
tính 

Thiết kế và quản trị Website Thiết kế và quản trị Website 

Tuần 18 (06/12/2021 - 10/12/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng )

Lắp ráp và cài đặt máy 
tính 

Thiết kế và quản trị Website 
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Tuần 19 (13/12/2021 - 17/12/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng )

Lắp ráp và cài đặt máy 
tính 

Thiết kế và quản trị Website 

Phạm Thị Đua Ths. Trần Đình Diễn Ts. Thái Thanh Bình

Tuần (Từ 20/12/2021 đến 14/1/2022) Ôn và thi học kỳ

NGƯỜI LẬP TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


